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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 01/7/2024) 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 821/SYT-NV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện qua cổng trực tuyến Sở Y tế (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhân sự báo giảm phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người 

hành nghề thay thế kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ 

sở; 

- Nếu việc tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên 

thuộc một trong số các điều kiện hoạt động bắt buộc của cơ sở theo quy định tại 

các Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở phải có thông báo 

tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản về Sở Y tế và chịu 

trách nhiệm chi trả các khoản lương, phụ cấp của nhân viên cơ sở trong thời gian 

tạm ngừng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để biết và đảm bảo tuân thủ thực hiện các 

quy định về hoạt động đăng ký hành nghề và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 
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PHỤC LỤC 

Danh sách chi tiết báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /      /2024 của Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở 
Họ tên người 

hành nghề 
Số CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

bắt đầu hành 

nghề tại cơ sở 

Thời gian 

kết thúc hành 

nghề tại cơ sở 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NHÂN SỰ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN 

1  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

Doãn Thị Thúy 

Nguyệt 

0007051/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2016 01/07/2024 

2  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
Ngô Thị Mỹ 015228/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/05/2022 01/07/2024 

3  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

Nguyễn Châu 

Thảo 
011098/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/12/2017 01/07/2024 

4  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
Phạm Hùng Long 012817/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2018 01/07/2024 
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5  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

Kim Thanh Sơn 010652/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/10/2015 01/06/2024 

6  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Đào Thị Như 

Quỳnh 

057729/HCM-CCHN 

ngày 26/07/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/01/2024 03/06/2024 

7  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Dương Thị Trang 
015166/ĐNAI-CCHN 

ngày 12/09/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/12/2021 24/05/2024 

8  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Lê Quang Sơn 
005986/ĐNAI-CCHN 

ngày 14/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê - Hồi sức 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn, 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/07/1992 01/06/2024 

9  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Ngô Thị Thu 

Hương 

005045/ĐNAI-CCHN 

ngày 21/10/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/09/1996 01/06/2024 
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10  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến 

004132/ĐNAI-CCHN 

ngày 01/11/2013 

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/12/1990 01/06/2024 

11  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

Trần Thị Hoài 

Thu 

010927/ĐNAI-CCHN 

ngày 09/05/2017 

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/03/2016 03/06/2024 

12  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

LÂM TIẾN HÀ 
0007783/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

nhi 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/04/2024 18/06/2024 

13  
BỆNH VIỆN PHỔI 

TỈNH ĐỒNG NAI 
Lương Văn Châu 004930/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

chuyên khoa lao 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2017 01/06/2024 

14  
BỆNH VIỆN PHỔI 

TỈNH ĐỒNG NAI 
Nguyễn Hữu Hải 010804/ĐNAI-CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/01/2024 01/07/2024 

15  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI 

LÊ PHƯƠNG 

LAN 
010719/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

29/02/2024 01/07/2024 
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16  

CƠ SƠ 2 TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU 

Đoàn Văn Thái 
0009476/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2014 13/05/2024 

17  

CƠ SƠ 2 TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU 

Nguyễn Ngọc 

Tân 

0007695/ĐNAI-

CCHN 

Kỹ thuật viên sơ cấp 

xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/07/2009 13/05/2024 

18  

CƠ SƠ 2 TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU 

Nguyễn Phước 

Tường 

006790/ĐNAI - 

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh Nội khoa 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

21/11/2023 01/07/2024 
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19  

CƠ SƠ 2 TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU 

Trần Thị Kim 

Nhung 
002338/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/2015 13/05/2024 

20  

CƠ SỞ 2 TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

VĨNH CỬU 

Nguyễn Hoàng 
0009480/ĐNAI-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

01/02/2024 20/05/2024 

21  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

BIÊN HÒA 

LÀNH VĂN 

NGHĨA 
10400/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học Cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/04/2024 01/07/2024 

22  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH 

ÂU NGỌC 

THÀNH 
006014/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30/10/2023 01/07/2024 
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23  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ 

HÀ VĂN VIỆT 000468/ĐNAI-CCHN 
Khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/01/2022 27/06/2024 

24  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ 

LÊ KIM OANH 000845/ĐNAI–CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

15/02/2022 20/06/2024 

25  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

ĐỖ THỊ MỸ 

HUỆ 
007759/BĐ-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2023 01/07/2024 

26  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

LÊ NGỌC 

KHÁNH 
014015/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/2022 01/07/2024 

27  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

NGUYỄN THỊ 

THỦY TIÊN 
007989/QNA-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/08/2023 01/07/2024 

28  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐẠI PHƯỚC 

Nguyễn Thành 

Tâm 
005299/TV-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

13/12/2023 30/06/2024 
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29  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐẠI PHƯỚC 
Phạm Hữu Trí 001406/ĐNAI-CCHN 

KBCB Nội khoa, 

không làm các thủ 

thuật chuyên khoa 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

03/06/2024 30/06/2024 

30  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐẠI PHƯỚC 
Vũ Văn Thích 180271/CCHN-BQP 

KBCB Đa khoa, 

Chẩn đoán hình ảnh 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

13/12/2023 30/06/2024 

31  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

Lưu Thị Kim 

Hương 
015182/ĐNAI-CCHN 

CHUYÊN KHOA 

XÉT NGHIỆM 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/03/2024 28/06/2024 

32  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA 

TRỊNH KHẮC 

NGUYÊN 
170049/CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/09/2018 01/07/2024 

33  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HẠNH 

PHÚC 

NGUYỄN THỊ 

THÚY HẰNG 
014742/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/12/2023 03/01/2024 

34  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

NGUYỄN THỊ 

CẨM HƯỜNG 

013955/ĐNAI – 

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/06/2020 29/06/2024 
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35  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

NGUYỄN VIỆT 

LINH 

012672/ĐNAI – 

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/05/2018 29/06/2024 

36  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

GIA TAM PHƯỚC 

Nguyễn Thị 

Thanh Phương 
014197/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/02/2023 26/06/2024 

37  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN 

NGỌC 

Lâm Bích Khuê 049830/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

12/12/2022 30/06/2024 
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38  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TÂM TRÍ 

Trương Thị 

Quỳnh Như 
001581/LA-CCHN 

 Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số: 

41/2005/QĐ-BNV 

của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng; 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2020 30/06/2024 

39  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM ANH 
LÊ THỊ THU 003781/ĐNAI-CCHN KTV Xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/01/2021 27/06/2024 

40  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH 

AN 

Lang Đức Thắng 006846/HT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/10/2023 29/06/2024 

41  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THANH 

SANG 

Trần Đại Thắng 
0008259/ĐNAI -

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2023 01/07/2024 
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42  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DV Y TẾ TAM 

PHƯỚC - CHI 

NHÁNH NHƠN 

TRẠCH 

Phan Thị Kim 

Ánh 
030926/HCM-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp, chẩn đoán hình 

ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2021 01/07/2024 

43  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÍN ĐỨC 

CAO XUÂN 

CƯỜNG 
000056/ĐNAI-CCHN 

KỸ THUẬT VIÊN 

XQUANG 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/08/2023 30/06/2024 

44  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÍN ĐỨC 
HUỲNH SỰ 004357/ĐNAI-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/10/0223 30/06/2024 

45  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÍN ĐỨC 

Lê Hoàng Trang 

Yến 
014569/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản - Phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

12/10/2023 01/04/2024 

46  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÍN ĐỨC 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

002016/BD-CCHN 
CHUYÊN KHOA 

XÉT NGHIỆM 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2024 24/04/2024 
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47  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 
Phạm Thị Tám 

004309/ĐNAI-

CCHN; QĐBS: 

904/QĐ-SYT ngày 

24/08/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội nhiễm - Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/06/2024 30/06/2024 

48  
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CẨM MỸ 

Lưu Thị Ngọc 

Duyên 

002781/ĐNAI- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/11/2013 30/06/2024 
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